
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BC-STTTT                              Nam Định, ngày       tháng 04 năm 2020 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TTHC TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

(Kỳ báo cáo: Từ ngày 20/03/2020 đến ngày 19/04/2020 ) 
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1 Sở Tài chính 13 0 0 13 11 0 0 100% 2 0 0 0 

2 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 13 3 10 0 13 0 0 100% 0 0 0 0 

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 22 6 0 16 21 0 0 100% 0 0 1 0 

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 290 4 16 270 69 0 0 100% 221 0 0 0 

5 Sở Nội vụ 13 13 0 0 13 0 0 100% 0 0 0 0 

6 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1.257 290 10 957 663 3 0 100% 573 0 0 18 

7 Sở Khoa học và Công nghệ 24 13 6 5 18 0 0 100% 6 0 0 0 

8 Sở Y tế 420 229 0 191 161 13 0 100% 99 0 147 0 

9 Sở Tài nguyên và Môi trường 4.418 1.439 5 2.974 3.185 497 0 100% 388 0 194 154 

10 Sở Công thương 180 6 153 21 34 146 0 100% 0 0 0 0 

11 Sở Xây dựng 58 21 5 32 45 4 0 100% 9 0 0 0 

12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 595 47 35 513 520 34 0 100% 41 0 0 0 

13 Sở Giao thông Vận tải 68 3 0 65 67 1 0 100% 0 0 0 0 

14 Sở Tư pháp 1.946 1.322 0 624 800 413 0 100% 733 0 0 0 

15 Sở Thông tin và Truyền thông 6 0 2 4 2 0 0 100% 4 0 0 0 
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16 Ban Quản lý các Khu công nghiệp 44 9 28 7 27 8 0 100% 8 0 1 0 

17 UBND Thành phố Nam Định 425 92 89 244 293 67 0 100% 56 0 1 8 

18 UBND Huyện Hải Hậu 864 615 60 189 376 0 0 100% 488 0 0 0 

19 UBND Huyện Giao Thủy 216 41 0 175 175 4 0 100% 37 0 0 0 

20 UBND Huyện Trực Ninh 137 90 0 47 122 10 3 97,78% 2 0 0 0 

21 UBND Huyện Vụ Bản 355 53 0 302 125 6 0 100% 220 0 4 0 

22 UBND Huyện Mỹ Lộc 199 3 6 190 191 7 0 100% 1 0 0 0 

23 UBND Huyện Xuân Trường 236 89 23 124 200 6 0 100% 30 0 0 0 

24 UBND Huyện Nam Trực 86 5 23 58 66 17 2 97,65% 0 0 0 1 

25 UBND Huyện Ý Yên 20 0 1 19 6 0 5 54,55% 9 0 0 0 

26 UBND Huyện Nghĩa Hưng 167 28 0 139 10 73 0 100% 84 0 0 0 

 Tổng 12.072 4.421 472 7.179 7.213 1.309 10 -- 3.011 0 348 181 

 

 

Ghi chú: Sở Tư pháp có 07 hồ sơ đến ngày hạn trả nhưng chưa trả vì công dân có án tích nên chờ xác minh của Bộ Tư pháp và Bộ Công an 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TT CNTT&TT. 

GIÁM ĐỐC 
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